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	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Active. Skills for Listening 1. (Second edition)
	Steve Brown, &Dorolyn Smith
	Cambridge University Press.
	2007
	5
	Nghe

	2
	Speak now 1
	Jack C.Richards
David Bohlke
	Oxford University Press
	2012
	5
	Nói 

	3
	Active Skill for Reading 3 (second edition)
	Neil J Anderson
	Boston: Heinle Cengage Learning.
	2009
	5
	Đọc 1

	4
	Effective Academic Writing
	Savage. A., &  Shafiei. M.
	Oxford University Press
	1998
	5
	Viết

	5
	Intermediate Oxford Practice Grammar
	John Eastwood
	Oxford University Press
	2006
	5
	Ngữ pháp tiếng Anh 1

	6
	Course in Translation and Interpretation of English
	Ngoc Dung Duong
	NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
	2007
	5
	Biên Phiên Dịch

	7
	English Phonetics and Phonology
	Peter Roach
	Cambridge University Press
	2000
	5
	Ngữ âm và Âm vị học

	8
	English for Emails
	Rebecca Chapman
	Oxford University Press
	2013
	5
	Tiếng Anh Thư điện tử

	9
	English for presentation
	Marion Grussendorf
	Oxford University Press
	2014
	5
	Tiếng Anh Thuyết Trình

	10
	English for Negotiating
	Charles Lafond
Sheila Vine
Birgit Welch
	Oxford University Press 
	2014
	5
	Tiếng Anh Đàm phán

	11
	The Practice of English Language Teachhing.
	Jemery Harmer
	Pearson Longman
	2007
	5
	Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh
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	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Active Skills for Listening 1
(second edition)
	Steve Brown, &Dorolyn Smith
	Cambridge University Press.
	2007
	5
	Nghe

	2
	Active Skills for Listening 2
(second edition)
	Steve Brown, &Dorolyn Smith
	Cambridge University Press.
	2007
	5
	Thực hành Nghe

	3
	Intermediate Oxford Practice Grammar
	John Eastwood
	Oxford University Press
	2006
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	Ngữ pháp tiếng Anh 1
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